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Bài 13: Phản ứng oxi hóa – khử
I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức
– Nêu được khái niệm và xác định được số oxi hoá của nguyên tử các nguyên tố trong hợp chất.
– Nêu được khái niệm về phản ứng oxi hoá – khử và ý nghĩa của phản ứng oxi hoá – khử. 
– Mô tả được một số phản ứng oxi hoá – khử quan trọng gắn liền với cuộc sống. 
– Cân bằng được phản ứng oxi hoá – khử bằng phương pháp thăng bằng electron.
2. Năng lực 
2.1. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Kĩ năng tìm kiếm thông tin trong SGK về số oxi hóa và phản ứng oxi hóa khử, quan sát hình ảnh về phản ứng oxi hóa khử.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Kĩ năng làm việc nhóm để hoàn thành các hoạt động học tập liên quan đến việc xác định số oxi hóa và phản ứng oxi hóa khử.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân loại được phản ứng theo sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố trước và sau phản ứng.
2.2. Năng lực hóa học
a. Nhận thức hoá học: Học sinh đạt được các yêu cầu sau:
- Nêu được khái niệm và xác định được số oxi hoá của nguyên tử các nguyên tố trong hợp chất.
- Nêu được khái niệm về phản ứng oxi hoá khử, xác định được chất khử, chất oxi hóa, quá trình khử và quá trình oxi hóa. 
b. Tìm hiểu tự nhiên dưới góc độ hóa học được thực hiện thông qua các hoạt động: Thảo luận, quan sát hình ảnh về các hiện tượng có xảy ra phản ứng oxi hóa khử trong cuộc sống.  
c. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Giải thích được cơ sở để xác định nhanh số oxi hóa của các nguyên tố dựa vào điện tích giả định 
3. Phẩm chất
- HS có thái độ nghiêm túc, tự giác và tích cực, chủ động tiếp thu kiến thức về số oxi hóa và phản ứng oxi hóa khử.
- Rèn luyện đức tính cần cù, trung thực, tỉ mỉ và chính xác khi cân bằng phản ứng oxi hóa khử và xác định số oxi hóa các nguyên tố.
- Hợp tác trong học tập, có trách nhiệm cao khi làm việc nhóm để giải quyết các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Kế hoạch dạy học, bài giảng powerpoint, các thiết bị hỗ trợ.
- Sách giáo khoa Hóa học 10 - Cánh diều
- Đọc trước bài ở nhà.
- Ôn lại các kiến thức đã học.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. Hoạt động 1: Khởi động
	*Mục tiêu: Kích thích hứng thú, tạo tư thế sẵn sàng học tập và tiếp cận nội dung bài học.

	Hoạt động của GV & HS
	Sản phẩm dự kiến

	- GV đưa ra hình ảnh về các phản ứng oxi hóa khử và đặt ra câu hỏi: Các hình ảnh trên cho em biết về hiện tượng gì xảy ra trong cuộc sống?
[image: Biện pháp Phòng cháy cây xăng và an toàn cháy nổ trong kinh doanh xăng dầu][image: Đặc tính cơ bản của khí gas][image: Đốt than sưởi ấm vào mùa lạnh: Cẩn thận chết bất đắc kỳ tử!]	+ Nhiên liệu (xăng, khí gas, than đá, …) cháy



[image: Quá trình quang hợp của cây xanh thuộc dạng vận động nào?][image: Nguyên nhân làm trang sức bạc bị xỉn màu và 4 cách đánh bóng thông dụng  nhất - Shop Bạc MoonSilver][image: Tác hại rỉ sét & cách chống rỉ sét phổ biến hiện nay. - HCAT Dương Thịnh]	+ Kim loại bị ăn mòn (bạc bị đen, đồ vật bằng sắt bị rỉ…)



	+ Quá trình quang hợp của cây

- GV gợi ý, hỗ trợ HS trả lời câu hỏi, yêu cầu các HS nhận xét lẫn nhau và GV nhận xét câu trả lời của HS.
- GV dẫn dắt, giới thiệu cho HS về các phản ứng hóa học xảy ra trong các hiện tượng trên:
	+ CxHy + O2  CO2 + H2O
	+ C + O2  CO2
	+ Ag + H2S + O2  Ag2S + H2O
	+ CO2 + H2O  (C6H10O5)n + O2
- GV dẫn dắt vào bài phản ứng oxi hóa khử từ các phản ứng trên. Đưa ra câu hỏi cần giải quyết ở cuối bài: Phản ứng oxi hóa khử có lợi hay có hại đối với đời sống con người?
	.


+ Sự cháy: Nhiên liệu (xăng, khí gas, than đá, …) cháy

+ Sự ăn mòn kim loại: Kim loại bị ăn mòn (bạc bị đen, đồ vật bằng sắt bị rỉ…)
+ Quá trình quang hợp của cây


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
	Hoạt động 2.1. Số oxi hóa
*Mục tiêu: Nêu được khái niệm và xác định được số oxi hoá của nguyên tử các nguyên tố trong hợp chất.

	Hoạt động của GV & HS
	Sản phẩm dự kiến

	- GV dẫn dắt HS về nội dung số oxi hóa.
- GV phân tích các ví dụ về số oxi hóa trong hai loại hợp chất:
	*Hợp chất ion: 
		+ NaCl: điện tích của Na là +1, điện tích của Cl là -1 
· Số oxi hóa của Na là +1, của Cl là -1
· Kí hiệu: 
		+ Al2O3: điện tích của Al là +3, điện tích của O là -2 
· Số oxi hóa của Al là +3, của O là -2
· Kí hiệu: 
	*Hợp chất cộng hóa trị:
		+ HBr: Giả định HBr là hợp chất ion => điện tích giả định của H là +1, của Br là -1 (electron dùng chung lệch về phía Br)
· Số oxi hóa của H là +1, của Br là -1
· Kí hiệu: 

		+ CO2: Giả định CO2 là hợp chất ion => điện tích giả định của C là +4, của O là -2 (electron dùng chung lệch về phía O)
· Số oxi hóa của C là +4, của O là -2
· Kí hiệu: 
- Từ các ví dụ trên, GV gợi mở cho HS về định nghĩa số oxi hóa: “Số oxi hóa của một nguyên tố trong hợp chất là điện tích của mỗi nguyên tử nguyên tố đó với giả định đây là hợp chất ion.”
Giao nhiệm vụ học tập 1 & Thực hiện nhiệm vụ 1: GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm nhỏ (2 bạn cùng bàn) hoàn thành phiếu học tập số 1: 
	Xác định số oxi hóa các nguyên tố trong 4 hợp chất sau đây: CaF2, CH4, H2O, K2S.


Báo cáo và thảo luận: GV thu 4 bài hoàn thành nhanh nhất lấy điểm cộng và yêu cầu 2 cặp HS ngẫu nhiên trình bày nội dung thảo luận. GV yêu cầu HS trong lớp nhận xét 2 cặp HS trình bày.
Kết luận, nhận định:  GV sửa lỗi, tổng kết và yêu cầu các HS hoàn thành bài tập. GV nhấn mạnh lại định nghĩa về số oxi hóa.
- GV đặt vấn đề: Làm thế nào để xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong hợp chất một cách nhanh chóng?
Giao nhiệm vụ học tập 2 & Thực hiện nhiệm vụ 2: GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm nhỏ (4 bạn / nhóm) hoàn thành câu hỏi thảo luận: “Dựa vào quy tắc octet, điện tích (hoặc điện tích giả định) của H, O, kim loại nhóm IA (Li, Na, K…), kim loại nhóm IIA (Be, Mg, Ca…) và kim loại nhóm IIIA thông thường là bao nhiêu?”
Báo cáo và thảo luận: Các nhóm HS trình bày nội dung thảo luận. GV yêu cầu HS trong lớp nhận xét nhóm HS trình bày.
Kết luận, nhận định: GV nhận xét, tổng kết
- Dựa vào điện tích (hoặc điện tích giả định) ta có quy tắc xác định số oxi hóa nhanh như sau:
*Quy tắc 1:
	+ Số oxi hóa của H thường là +1 (trừ các hydride kim loại)
	+ Số oxi hóa của O thường là -2 (trừ OF2, H2O2, Na2O2…)
	+ Số oxi hóa của kim loại nhóm IA, IIA và IIIA lần lượt là +1, +2 và +3.
*Quy tắc 2: Các quy ước khác cần nhớ:
	+ Số oxi hóa của các nguyên tố trong đơn chất là 0
	+ Tổng số oxi hóa của các nguyên tử trong phân tử là 0
	+ Tổng số oxi hóa của các nguyên tử trong ion bằng điện tích của nó.
- GV gợi mở, phân tích các ví dụ về tính nhanh số oxi hóa của nguyên tố N trong các chất hoặc ion: N2, HNO3 và NO2-
	+ N2 là đơn chất => N có số oxi hóa là 0
	+ HNO3: Đặt số oxi hóa của N là x, số oxi hóa của H là +1, số oxi hóa của O là -2. Ta có: 0 = (+1).1 + x.1 + (-2).3 => x = +5.
	+ NO2- : Đặt số oxi hóa của N là x, số oxi hóa của O là -2. Ta có: -1 = x.1 + (-2).2 => x = +3.
Giao nhiệm vụ học tập 3 & Thực hiện nhiệm vụ 3: GV tổ chức trò chơi “Nhanh như chớp”: GV chỉ định 1 HS bất kì trong lớp hoàn thành câu hỏi trong 5s. Nếu câu trả lời chưa chính xác, GV gợi mở cho HS tìm được câu trả lời đúng. Sau đó HS này tiếp tục chỉ định ngẫu nhiên HS tiếp theo để hoàn thành tất cả các câu hỏi.
	Xác định số oxi hóa của Cl trong các chất hoặc ion sau:

	1) AlCl3
	
	4) KClO3
	

	2) Cl2
	
	5) HClO
	

	3) HClO4
	
	6) HClO2
	

	Xác định số oxi hóa của C trong các chất hoặc ion sau:

	7) NaHCO3
	
	10) C2H5OH
	

	8) CO
	
	11) CaCO3
	

	9) CH4
	
	12) C2H2
	


Báo cáo và thảo luận: Các HS tham gia trò chơi
Kết luận, nhận định: GV nhận xét, tổng kết trò chơi và nội dung số oxi hóa.
	


























  ; 
  ;    






- Điện tích của H thường là +1 (thường cho 1 electron); điện tích của O thường là -2 (thường nhận 2 electron); điện tích của kim loại nhóm IA, IIA và IIIA lần lượt là +1, +2 và +3 (cho 1, 2 và 3 electron)






















	Số oxi hóa của Cl

	1) -1
	4) +5

	2) 0
	5) +1

	3) +7
	6) +3

	Số oxi hóa của C

	7) +4
	10) -2

	8) +2
	11) +4

	9) -4
	12) -1





Hoạt động 2.2. Định nghĩa về phản ứng oxi hóa – khử

	*Mục tiêu: Nêu được khái niệm về phản ứng oxi hoá – khử

	Hoạt động của GV & HS
	Sản phẩm dự kiến

	Giao nhiệm vụ học tập 4 & Thực hiện nhiệm vụ 4: GV yêu cầu HS hoàn thành các câu hỏi sau theo các phản ứng được phân chia:
*Xếp các phản ứng sau đây thành 2 loại dựa vào sự thay đổi số oxi hóa của nguyên tử các nguyên tố:
	Các nhóm tổ 1 & 3
	Các nhóm tổ 2 & 4

	(1) C + O2  CO2
	(5) Na2O + H2O  2NaOH

	(2) CaCO3  CaO + CO2
	(6) 2KNO3  2KNO2 + O2

	(3) Fe + CuSO4  Cu + FeSO4
	(7) Zn + HCl  ZnCl2 + H2

	(4) NaCl + AgNO3  AgCl + NaNO3 
	(8) K2CO3 + BaBr2  2KBr + BaCO3


Báo cáo và thảo luận: GV thu 2 bài hoàn thành nhanh nhất lấy điểm cộng và yêu cầu các nhóm ở tổ 1 và tổ 3 đổi sản phẩm cho các nhóm ở tổ 2 và tổ 4 để chấm chéo bài làm của nhau. GV yêu cầu 2 nhóm nhanh nhất trình bày, HS các nhóm khác nhận xét.
Kết luận, nhận định:  GV tổng kết hoạt động nhóm, kết luận về phân loại phản ứng theo sự thay đổi số oxi hóa của nguyên tử các nguyên tố: 
	+ Phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của ít nhất một nguyên tố hóa học trước và sau phản ứng gọi là phản ứng oxi hóa khử. 
	+ Dựa vào số oxi hóa, người ta chia phản ứng hóa học thành 2 loại: Phản ứng oxi hóa khử và phản ứng không oxi hóa khử.
Giao nhiệm vụ học tập 5 & Thực hiện nhiệm vụ 5: Từ các phản ứng oxi hóa khử ở Nhiệm vụ học tập 4, GV yêu cầu các nhóm xác định cụ thể sự thay đổi số oxi hóa khử của các nguyên tố, nhận xét về sự trao đổi các electron của các nguyên tố này trước và sau phản ứng.
Báo cáo và thảo luận: GV chỉ định 2 nhóm ngẫu nhiên báo cáo bài thảo luận nhóm. GV yêu cầu HS các nhóm khác nhận xét.
Kết luận, nhận định:  GV tổng kết hoạt động nhóm, kết luận về sự trao đổi electron giữa các nguyên tố trong phản ứng oxi hóa – khử:
	+ Trong phản ứng oxi hóa – khử luôn có sự cho và nhận các electron giữa các nguyên tố (hay sự tăng và giảm số oxi hóa của các nguyên tố)
	+ Chất khử (chất bị oxi hóa) là chất nhường electron. Chất oxi hóa là chất nhận electron.
	+ Quá trình oxi hóa (sự oxi hóa) là quá trình nhường electron. Quá trình khử (sự khử) là quá trình nhận electron.
- GV gợi mở, phân tích các phản ứng (1) và (3):
	(1) C + O2  CO2
C0  C+4 + 4e (Quá trình oxi hóa)	;  
Chất khử                                         
O0 + 2e  O-2 (Quá trình khử)
Chất oxi hóa
	(3) Fe + CuSO4  Cu + FeSO4
Fe0  Fe+2 + 2e (Quá trình oxi hóa)
Chất khử
Cu+2 + 2e  Cu0 (Quá trình khử)
Chất oxi hóa
Giao nhiệm vụ học tập 6 & Thực hiện nhiệm vụ 6: GV yêu cầu các nhóm xác định chất khử, chất oxi hóa, quá trình khử và quá trình oxi hóa của các phản ứng (6), (7)
Báo cáo và thảo luận: GV chỉ định 2 nhóm ngẫu nhiên báo cáo bài thảo luận nhóm. GV yêu cầu HS các nhóm khác nhận xét.
Kết luận, nhận định:  GV tổng kết hoạt động nhóm, kết luận về phản ứng oxi hóa khử.
	


*Phản ứng không có sự thay đổi oxi hóa khử: (2), (4), (5), (8).
*Phản ứng có sự thay đổi oxi hóa khử: (1), (6), (3), (7).











(1) C + O2  CO2
C0  C+4 + 4e (cho e)
O0 + 2e  O-2 (nhận e)
(3) Fe + CuSO4  Cu + FeSO4
Fe0  Fe+2 + 2e (cho e)
Cu+2 + 2e  Cu0 (nhận e)
(6) 2KNO3  2KNO2 + O2
N+5 + 2e  N+3 (nhận e)
O-2  O0 + 2e (cho e)
(7) Zn + HCl  ZnCl2 + H2
Zn0  Zn+2 + 2e (cho e)
H+1 + 1e  H0 (nhận e)













(6) 2KNO3  2KNO2 + O2
N+5 + 2e  N+3 (QT khử)
Chất oxi hóa
O-2  O0 + 2e (QT oxi hóa)
Chất khử
(7) Zn + HCl  ZnCl2 + H2
Zn0  Zn+2 + 2e (QT oxi hóa)
Chất khử
H+1 + 1e  H0 (QT khử)
Chất oxi hóa



Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
Một sản phẩm của cộng đồng facebook Thư Viện VnTeach.Com
https://www.facebook.com/groups/vnteach/
https://www.facebook.com/groups/thuvienvnteach/
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